
Trường Đại Học Mở TP.HCM
Phòng Quản lý Đào tạo

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp: NH11C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (TN) (NVNH2403T)

1 1100500006 Nguyễn Thị Trường An   3.5
2 1100500019 Thái Kim Anh   7.0
3 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích   3.5
4 1100500027 Danh Ni Ca   5.0
5 1100500034 Lâm Định Cường   2.5
6 1100500040 Đặng Đình Diệm   2.0
7 1100500045 Nguyễn Phương Dung   5.0
8 1100500046 Phạm Thị Tuyết Dung   3.0
9 1100500050 Lê Thị Kiều Duyên   5.0

10 1100500057 Huỳnh Thị Hồng Đào   4.0
11 1100500058 Trần Thị Hồng Đào   2.0
12 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu   4.0
13 1100500077 Trần Cao Thị Ngọc Hà   5.5
14 1100500091 Lâm Văn Hiệp   4.0
15 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp   2.0
16 1100500102 Nguyễn Thị Hoài   2.0
17 1100500146 Phan Quốc Liêm   2.5
18 1100500163 Phạm Khắc Lộc   1.0
19 1100500174 Phan Thị Hoàng Mai   2.0
20 1100500175 Hồ Dểnh Mằn   2.5
21 1100500177 Đặng Ngọc Minh   1.0
22 1100500186 Huỳnh Lê Tú Ngân   3.0
23 1100500190 Trần Thị Kim Ngân   0.5
24 1100500193 Lê Bùi Trâm Ngọc   3.5
25 1100500196 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc   2.5
26 1100500197 Trần Nhã Ngọc   2.5
27 1100500200 Trần Thị Kim Ngọc   3.0
28 1100500203 Bùi Thị Nguyên   2.5
29 1100500208 Trần Thị Trang Nhã   2.0
30 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân   2.5
31 1100500214 Huỳnh Thảo Nhi   2.0
32 1100500219 Đỗ Hồng Nhung   1.5
33 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung   2.5
34 1100500223 Võ Hoàng Nhựt   4.0
35 1100500227 Ngô Thị Kim Oanh   3.0
36 1100500229 Nhan Tài Phát   2.5
37 1100500230 Đàm Văn Phong   2.5
38 1100500232 Nguyễn Thanh Phong   2.5
39 1100500246 Lê Thị Hồng Phương   2.0
40 1100500251 Nguyễn Tô Thanh Phương   2.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (TN) (NVNH2403T)

41 1100500252 Nguyễn Văn Phương   2.5
42 1100500255 Trần Thị Thảo Phương   2.0
43 1100500261 Nguyễn Thành Quý   2.5
44 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên   0.0
45 1100500273 Lâm Ngọc Bằng Sơn   0.5
46 1100500281 Nguyễn Thị Minh Tâm   0.0
47 1100500302 Mai Thị Thanh Thảo   3.0
48 1100500303 Nguyễn Hữu Thảo   1.5
49 1100500304 Nguyễn Thị Phương Thảo   2.0
50 1100500285 Lê Thị Thắm   3.5
51 1100500286 Võ Thị Hồng Thắm   3.0
52 1100500309 Lê Thị Thật   4.0
53 1100500312 Hà Nhật Thiên   1.0
54 1100500317 Bùi Thị Mộng Thu   3.0
55 1100500322 Huỳnh Thị Diễm Thúy   5.0
56 1100500324 Trần Thị Thu Thúy   3.0
57 1100500335 Mai Thủy Tiên   2.0
58 1100500338 Trịnh Ngọc Phước Tiên   5.0
59 1100500339 Nguyễn Phan Mỹ Tiến   3.0
60 1100500347 Nguyễn Thị Bích Trâm   1.5
61 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm   2.5
62 1100500363 Trịnh Minh Trí   1.5
63 1100500368 Nguyễn Nữ Kiều Trinh   1.5
64 1100500379 Đặng Thị Ngọc Tú   1.0
65 1100500383 Nguyễn Tuấn Tú   1.5
66 1100500397 Huỳnh Lê ánh Tuyết   2.5
67 1100500404 Lý Nguyễn Thanh Vân   3.0
68 1100500405 Phan Ngọc Vân   1.5
69 1100500408 Dương Trần Tường Vi   2.0
70 1100500421 Mai Nguyên Hà Vũ   0.0

Tp. HCM, Ngày 05 tháng 01 năm 2015In Ngày 05/01/15

Người lập biểu
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